
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

210 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KICO SPACE

0110817034

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

5. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

8. Khai thác và thu gom than bùn 0892

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

11. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: + Cán, 
tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, + Khuôn và nòng 
giày hoặc ủng, mắc áo, + Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp 
bằng gỗ, + Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa 
văn bằng gỗ, + Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật 
phẩm tương tự bằng gỗ, + Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, 
ống suốt, cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự 
của guồng quay tơ bằng gỗ, + Các vật phẩm khác bằng gỗ. - 
Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã cà 
phê hay đậu nành. - Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh 
bằng gỗ; - Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ; - Sản 
xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày); - Sản 
xuất cán ô, ba toong và đồ tương tự;

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KICO SPACE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KICO SPACE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KICO SPACE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966132422
Email: kiennt.kicogroup@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa;

1702

14. In ấn 1811

15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

17. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

18. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

19. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic

2220

20. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản

4620

23. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng;

4632

24. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán 
buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da khác

4649

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

27. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá bán lẻ quan Internet)

4791

32. Vận tải hành khách đường sắt 4911

33. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

34. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921
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35. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

36. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

37. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

38. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi;

4931

39. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

40. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

42. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

43. Dịch vụ ăn uống khác 5629

44. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

45. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810(Chính)

46. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản; 
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
- Dịch vụ quản lý bất động sản; 

6820

47. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng

7730

48. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

49. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

50. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo;

8230

51. Dịch vụ đóng gói 8292

52. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại 
Nhà nước cấm) 
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo về 
không gian làm việc chung, không gian trưng bày sản phẩm, 
cung cấp các tiện ích để hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa khởi nghiệp sáng tạo

8299
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CAM THỊ 
HỒNG TRANG

Số 39, ngõ 125 
Hoàng Ngân, tổ 2 
cụm Sòi, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

0201890002
04

2 NGUYỄN 
HỒNG HẠNH

Số 41, ngõ 125 
Hoàng Ngân, tổ 2 
cụm Sòi, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

0201900122
25

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
TRUNG KIÊN

Số 39, ngõ 125 
Hoàng Ngân, tổ 2 
cụm Sòi, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 80,000

0200850000
36

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       020085000036
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 39, ngõ 125 Hoàng Ngân, tổ 2 cụm Sòi, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 39, ngõ 125 Hoàng Ngân, tổ 2 cụm Sòi, Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam

26/03/1985 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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